
I Các cơ sở KCB thuộc TT giám định và TT Đa tuyến

1  Bệnh viện Thống Nhất  025 01 Lý Thường Kiệt – Phường 7 - Quận Tân Bình

2  Bệnh viện 30/4  011 09 Sư Vạn Hạnh – P. 9- Q.5

3  Bệnh viện 175  034 786 Nguyễn Kiệm- P. 3- Q. Gò vấp

4 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở I 023  270 Lý Thường Kiệt – P. 14 – Quận 10 

5 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ Sở II 044  68 Nguyễn Duy Hiệu – P.Thảo Điền - Quận 2 

II Các cơ sở KCB công lập tuyến tỉnh

1  Bệnh viện Nguyễn Trãi  014 314 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5

2  Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  013 468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5

3  Bệnh viện Nhân dân Gia Định  030 01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Quận Bình Thạnh

4  Bệnh viện nhân dân 115  024 527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10

5  Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương  026 266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10

6  Bệnh viện An Bình  012 146 An Bình – Phường 7 – Quận 5

7  Bệnh viện đa khoa Sài Gòn  001 125 Lê Lợi – Phường Bến Thành – Quận 1

8  BV PHCN điều trị bệnh Nghề Nghiệp 020 125/61 Âu Dương Lân – Phường 2 – Quận 8

9  Viện Y dược học dân tộc 426 273 Nguyễn Văn Trỗi - P. 10 - Quận Phú Nhuận

10  Bệnh viện 7A  016 466 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5

11 Bệnh Viện Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM 461 1A Lý Thường Kiệt, P.7, Q. Tân Bình

12 Bệnh Viện Nhi đồng thành phố 532
15 đường Cao Tốc - Trung Lương, ấp 1 - xã Tân Kiên - huyện Bình 

Chánh

III Các cơ sở KCB công lập tuyến huyện

1  Bệnh viện Quân Dân Miền Đông  057 50 Lê Văn Việt – Phường Hiệp Phú - Quận 9

2  Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM  076 72/3 Trần Quốc Toản - Phường 8 - Quận 3

3  Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức  036 64 Lê Văn Chí – KP 1- Linh Trung – Quận Thủ Đức

4  Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi  040
Quốc lộ 22 – đường Nguyễn Văn Hoài - Ấp Bầu Tre 2 – Xã An Hội - 

Huyện Củ Chi

5  Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 041 65/2B Bà Triệu – TT Hóc Môn – Huyện Hóc Môn

6  Trung tâm y tế cao su Việt Nam 049 229 Hoàng Văn Thụ – Phường 8 – Q. Phú Nhuận

7
Trung tâm Y tế Tân cảng (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn-
Quân chủng Hải quân)

419 1295B Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái- Quận 2

8  Bệnh viện Quận Thủ Đức   037 29 Phú Châu – P. Tam Bình – Quận Thủ Đức

9 Bệnh viện Quận 1 -Cơ sở I 051  338 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 

10 Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II 004  29A Cao Bá Nhạ - Quận 1 
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11  Bệnh viện Quận 2  075 130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Quận 2

12  Bệnh viện Quận 3  009 114 – 116 Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3

13  Bệnh viện Quận 4  010 63- 65 Bến Vân Đồn – Phường 12 – Quận 4

14  Bệnh viện Quận 5  015 644 Nguyễn Trãi – Phường 11 – Quận 5

15  Bệnh viện Quận 6  017 Số 2D Đường Chợ Lớn  Phường 11 Quận 6

16  Bệnh viện Quận 7  019 101 Nguyễn Thị Thập – Tân Phú – Quận 7

17  Bệnh viện Quận 8  021  82 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8 

18  Bệnh viện Quận 8 (PK Rạch Cát) 052  160 Mễ Cốc – Phường 15 – Quận 8 

19  Bệnh viện Quận 8 (PK Xóm Củi) 053  379 Tùng Thiện Vương – P.12 – Quận 8 

20  Bệnh viện Quận 9  022 387 Lê Văn Việt – P. Tăng Nhơn Phú A – Quận 9

21  Bệnh viện Quận 10  027 571 Sư  Vạn Hạnh  – Phường 13 – Quận 10

22  Bệnh viện Quận 11  028 72 đường số 5 CX Bình Thới – Quận 11

23  Bệnh viện Quận 12  029 111 Tân Chánh Hiệp - Quận 12

24 Bệnh viện Quận Gò Vấp 035  212 Lê Đức Thọ – Phường 15 – Quận Gò Vấp 

25  Bệnh viện Quận Phú Nhuận  032 274 Nguyễn Trọng Tuyển – P. 8 – Quận Phú Nhuận

26  Bệnh viện Quận Tân Bình  033 605 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình

27  Bệnh viện Quận Bình Thạnh  031 112 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – Quận Bình Thạnh

28  Bệnh viện Quận Tân Phú  054 609-611 Âu Cơ – Phường Phú Trung – Quận Tân Phú

29  Bệnh viện Quận Bình Tân  055 809 Hương lộ 2 – P.Bình Trị Đông A - Quận Bình Tân

30  Bệnh viện Huyện Bình Chánh 038 E9-5 Nguyễn Hữu Trí – TT Tân Túc – H.Bình Chánh

31  Bệnh viện Huyện Nhà Bè 045 281 A Lê Văn Lương Ấp 3–Xã Phước Kiểng– H.Nhà Bè

32  Bệnh viện Huyện Cần Giờ 042 Ấp Miễu - Xã Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

33  Phòng khám đa khoa khu vực An Nghĩa 492 Ấp An Nghĩa - Xã An Thới Đông - Huyện Cần Giờ 

34 Bệnh viện Huyện Củ Chi 039  Tỉnh lộ 7 - Ấp  Chợ Cũ – Xã An Nhơn Tây – H.Củ Chi 

35  Bệnh xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 061 Ấp Cây Sộp – Xã Tân An Hội – H. Củ Chi

36  Bệnh viện Công An Thành phồ Hồ Chí Minh 540 126 Hải Thượng Lãng Ông - P10 - Quận 5

IV Các cơ sở KCB tư nhân tuyến tỉnh

1  Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  462 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10

2  Bệnh viện Quốc Ánh  074 104-110 Đường 54 KDC Tân Tạo P.TTạo – Q. Bình Tân

3  Bệnh viện đa khoa Hồng Đức - Chi nhánh III 463 32/2 Thống Nhất - Phường 10 - Quận Gò Vấp

4  Bệnh viện đa khoa Đức Khang 458 129A Nguyễn Chí Thanh – P.9 - Quận 5

5  Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 058 425 Kinh Dương Vương – P. An Lạc – Q. Bình Tân

6 Bệnh viện Phương Đông 472 79 Thành Thái – Phường 14 – Quận 10

7 Bệnh viện KS đa khoa Quốc Tế Vũ Anh 496 15 -16 Phan Văn Trị P.7 Quận Gò Vấp

8 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 071 60 – 60 A Phan Xích Long – P. 1 – Quận Phú Nhuận

9  Bệnh Viện Tân Sơn Nhất 495 2B Phổ Quang - P2 - Tân Bình

10 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 489 171/3 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12

11 Bệnh viện quốc tế City 505
532 A Kinh Dương Vương - Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình 

Tân

12 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 516 871 Trần Xuân Soạn - P. Tân Hưng - Quận 7

13 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 525 720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh

VI Các cơ sở KCB Y tế cơ quan: 

Trung Tâm Quản Lý KTX 447 Khu phố 6 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
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